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Trong bài viết trước (Cho Jae Hyun & Bùi 
Mạnh Hùng 2008), chúng tôi đã phân tích chương 
trình Ngữ văn của Hàn Quốc và nêu một số 
khuyến nghị đối với việc đổi mới chương trình 
Ngữ văn của Việt Nam trong tương lai. Bài viết 
này tiếp nối hướng nghiên cứu của bài viết đó, 
nhưng tập trung vào vấn đề sách giáo khoa (SGK) 
Ngữ văn. 

1. Chính sách mở đối với SGK của Hàn 
Quốc 

Cùng với quá trình hiện đại hóa nền giáo dục, 
Hàn Quốc từng bước nới lỏng quản lí trong lĩnh 
vực biên soạn và xuất bản SGK. Từ năm 1995, 
quốc gia này bắt đầu xóa bỏ chính sách độc quyền 
về SGK. Theo đó, SGK chủ yếu gồm 2 loại: 

Loại thứ nhất là SGK quốc gia do Bộ Giáo dục 
và Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc 
(MOEHRD) tổ chức biên soạn. Loại thứ hai là 
SGK do các nhà xuất bản tư nhân tổ chức biên 
soạn, được MOEHRD thẩm định theo những tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt của cơ quan này.  

Loại sách thứ nhất bao gồm tất cả SGK cho bậc 
Mầm non và Tiểu học (TH) (từ lớp 1 đến lớp 6), 
sách Quốc ngữ (Tiếng Hàn), Quốc sử (Lịch sử Hàn 
Quốc), Đạo đức cho các lớp còn lại trong Chương 
trình giáo dục cơ bản8, được dùng bắt buộc đối với 

                                           
8 Chương trình giáo dục cơ bản này bao gồm các môn học 
bắt buộc cho đến lớp 10. Ở lớp 11 và 12, HS có thể chọn 
các môn học phù hợp với sở thích và định hướng nghề 
nghiệp của mình sau này, miễn là các môn được chọn bảo 
đảm một tỉ lệ thích hợp giữa các nhóm môn theo quy định 
của Chương trình quốc gia. 
 

tất cả học sinh (HS). Loại sách thứ hai bao gồm 
SGK dùng cho các môn học khác ở bậc THCS (từ 
lớp 7 đến lớp 9) và THPT (từ lớp 10 đến lớp 12), 
được mỗi trường lựa chọn trong số nhiều bộ sách 
khác nhau cho mỗi môn học (Kim Chae-Chun 
2005). 

Nhờ chính sách mở, SGK THCS và THPT của 
Hàn Quốc khá đa dạng, chẳng hạn ở THCS có 32 
bộ sách môn Toán, 9 bộ sách môn Khoa học và 10 
bộ sách môn Xã hội; ở THPT có 28 bộ sách môn 
Toán (trong đó có 16 bộ cho lớp 10 và 12 bộ cho 
lớp 11 và 12), 8 bộ sách môn Hóa, 9 bộ sách môn 
Vật lí, 6 bộ sách môn Lịch sử Hàn Quốc hiện đại, 8 
bộ sách môn Sinh học, 8 bộ sách môn Địa lí Hàn 
Quốc, 8 bộ sách môn Xã hội, 11 bộ sách môn Khoa 
học, v.v.. 

Theo lộ trình thực hiện chính sách mở hơn nữa 
đối với SGK, ngày 20 tháng 6 năm 2007, 
MOEHRD thông báo từ năm 2009, các nhà xuất 
bản tư nhân sẽ được phép tổ chức biên soạn và 
phát hành SGK THCS và THPT kể cả các môn 
Quốc ngữ, Quốc sử và Đạo đức.  Tất cả SGK TH 
sẽ do nhà nước tổ chức biên soạn, ngoại trừ SGK 
môn Thể dục, Âm nhạc, Nữ công gia chánh và 
Tiếng Anh dành cho các nhà xuất bản tư nhân, nhà 
nước chỉ kiểm tra và sửa đổi những chỗ cần thiết. 
Một ủy ban kiểm tra đặc biệt gồm các chuyên gia 
của từng môn học sẽ được thành lập để giám sát 
các xu hướng tư tưởng trong SGK môn Quốc sử, 
sự nhất quán về mặt ngữ pháp của SGK môn Quốc 
ngữ và định hướng giáo dục về vấn đề thống nhất 
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hai miền Triều Tiên trong SGK môn Đạo đức 
(xem The Korea Times, số ra ngày 22 tháng 6 năm 
2007). Để tăng thêm tính chất linh hoạt, mềm dẻo 
của chính sách đối với SGK, MOEHRD cho phép 
các trường học có thể lựa chọn một số sách không 
qua thẩm định của nhà nước, trừ SGK các môn 
như Quốc ngữ, Đạo đức, Xã hội, Toán, Khoa học, 
Kĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục. Thậm chí MOEHRD 
cũng sẽ khuyến khích các trường tự biên soạn SGK 
để càng ngày càng có thêm nhiều người tham gia 
vào việc biên soạn những cuốn sách có chất lượng 
cao cho HS.  

Để phản ánh kịp thời những thay đổi của xã 
hội, nhà nước rút ngắn chu kì rà soát, chỉnh sửa 
SGK (về nội dung cũng như cấu trúc) từ 9 năm 
xuống còn 5 năm. MOEHRD sẽ tiếp nhận các góp 
ý về SGK qua mạng nhằm bảo đảm SGK phản ánh 
được nhu cầu đa dạng của một xã hội đang biến 
đổi nhanh chóng. Trước đây, chỉ có giáo viên và 
các tổ chức giáo dục mới có thể có ý kiến góp ý về 
những vấn đề như vậy. 

Ngoài SGK, các nhà xuất bản tư nhân cũng có 
thể biên soạn sách bài tập cho HS và tài liệu hỗ trợ 
học tập. Nhà nước không có một quy định nghiêm 
ngặt nào đối với việc xuất bản những tài liệu như 
vậy. 

2. SGK Ngữ văn của Hàn Quốc 
Khác với SGK của nhiều môn học khác của 

Hàn Quốc, cho đến nay, SGK môn Ngữ văn (Tiếng 
Hàn và Văn học)9 ở TH, THCS và lớp 10 (lớp cuối 
cùng trong Chương trình giáo dục cơ bản của Hàn 
Quốc) chỉ có một bộ duy nhất. 

Ở mỗi bậc học, SGK Quốc ngữ được biên soạn 
theo một cấu trúc riêng phù hợp với yêu cầu giáo 
dục của từng bậc học.  

Ở bậc TH, mỗi lớp có 2 hoặc 3 cuốn SGK cho 
mỗi học kì, dùng để giảng dạy 4 kĩ năng sử dụng 
ngôn ngữ khác nhau: đọc, viết, nói, nghe. Từ lớp 1 
đến lớp 3, mỗi học kì có 3 cuốn: 1) sách dạy học kĩ 
năng đọc, 2) sách dạy học kĩ năng viết, 3) sách dạy 
học kĩ năng nói và nghe. Còn từ lớp 4 đến lớp 6, 
mỗi học kì chỉ có 2 cuốn: 1) sách dạy học kĩ năng 

                                           
9 Thật ra, Hàn Quốc gọi môn học này là Quốc ngữ. Cách gọi đó thể 
hiện khá rõ quan niệm về vấn đề dạy học tiếng mẹ đẻ và văn học ở 
trường phổ thông của quốc gia này. Dạy học tiếng mẹ đẻ được coi 
là “xương sống” của toàn bộ chương trình giáo dục môn Ngữ văn. 
Văn học chỉ là một nội dung của môn Quốc ngữ (Cho Jae Hyun & 
Bùi Mạnh Hùng 2008). Vì vậy, từ đây đến hết bài viết, đối với Hàn 
Quốc, thay vì gọi là môn Ngữ văn, chúng tôi sẽ gọi là môn Quốc 
ngữ. 

đọc, 2) sách dạy học kĩ năng viết, nói và nghe. Như 
vậy, từ lớp 1 đến lớp 3, mỗi lớp có 6 cuốn SGK, 
trong khi đó từ lớp 4 đến lớp 6, mỗi lớp chỉ có 4 
cuốn. 

Mỗi cuốn SGK ở TH chỉ có 5 bài học. Như 
vậy, số lượng bài học cho mỗi lớp rất ít, nhưng 
dung lượng của mỗi bài thì rất lớn. Tất cả các bài 
học đều có cấu trúc như nhau, gồm các phần sau 
đây: 

1) Giới thiệu. Bao gồm các tranh vẽ, tư liệu và 
giới thiệu nội dung được học. Thông thường, các 
tranh vẽ đi kèm với những đoạn hội thoại ngắn như 
một đoạn truyện tranh. Mục đích của các đoạn hội 
thoại là giới thiệu nội dung bài học. 

2) Các đơn vị của bài học. Mỗi đơn vị đều có 
một mục tiêu riêng, những nguyên tắc học tập để 
đạt được mục tiêu đó và việc ứng dụng các nguyên 
tắc. Trong quá trình học tập, HS có cơ hội trình bày 
quan điểm của mình để có thêm kinh nghiệm sử 
dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo. 

3) Một bước khác (ôn luyện). Có mục đích 
kiểm tra xem HS đã đạt được mục tiêu của bài học 
hay chưa. HS có thể tự mình làm bài tập hoặc làm 
bài tập theo nhóm để biết được những ưu điểm và 
hạn chế trong bài làm của mình, từ đó tìm ra cách 
làm bài tập tốt hơn. 

4) Một bước khác (nâng cao). Căn cứ vào phần 
ôn luyện ở trên, phần này cung cấp những nội dung 
bổ sung để đào sâu hơn bài học. Trong phần này, 
các bài tập được thiết kế theo kiểu tự chọn. HS có 
thể lựa chọn bài tập tùy theo hứng thú và năng 
khiếu của mình. 

5) Giải trí. Đây là phần tài liệu HS tự đọc và có 
thể phát hiện ra rằng: À, thì ra là thế!. Ngoài ra, 
phần này còn giúp HS nhận thấy được sự quý giá 
và vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ, biết cách giữ gìn và 
phát triển nó. 

Cuối mỗi cuốn sách đều có phần ôn tập học kì, 
tóm tắt các nội dung cơ bản đã học trong cả học kì. 
Đối với SGK từ lớp 3 đến lớp 6, cuối mỗi cuốn 
sách còn có phần giải thích nghĩa của các từ đã 
được học trong sách. 

Trong từng lớp học, các cuốn sách dành cho 
việc rèn luyện các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ khác 
nhau (đọc, viết, nói, nghe) có mục lục hoàn toàn 
giống nhau, nói cụ thể hơn, có số lượng bài học 
giống nhau, có tựa đề và cấu trúc của các bài học 
cũng giống nhau. Dĩ nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu 
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cần đạt, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ nào cần dạy 
học, nội dung chi tiết của mỗi cuốn sách một khác.  

Dưới đây, chúng tôi phân tích một dẫn chứng 
cụ thể để làm rõ cách triển khai nội dung một bài 
học. 

Chẳng hạn, đối với lớp 3, như đã nêu ở trên, 
mỗi học kì có 3 cuốn SGK: 1 cuốn  dạy học kĩ 
năng đọc, 1 cuốn dạy học kĩ năng viết và 1 cuốn 
dạy học kĩ năng nói và nghe. Bài đầu tiên trong 3 
cuốn SGK ở học kì 2 đều có tựa đề Tìm hiểu và nói 
cho người khác biết và đều có các phần: Giới thiệu, 
Phương pháp quan sát, Tôi muốn biết, Một bước 
nữa, Giải trí. Nội dung bài học tương ứng với một 
nội dung được thiết kế trong chương trình học kì 2 
lớp 3 là sự giống nhau và khác nhau giữa các sự 
vật. 

Bài đầu tiên trong sách dạy học kĩ năng viết bắt 
đầu bằng phần Giới thiệu với 2 bức tranh ở 2 trang 
khác nhau. Bức tranh thứ nhất vẽ hai người điều 
khiển 2 phương tiện giao thông khác nhau, một 
người lái xe máy và một người lái xe đạp. Phía 
dưới bức tranh là câu hỏi: Xe máy và xe đạp có 
những điểm nào giống nhau và khác nhau?. Bức 
tranh thứ hai vẽ hai đứa trẻ đang sắp xếp và phân 
loại nhiều đồ vật khác nhau dựa vào những điểm 
giống nhau và khác nhau về chức năng, hình dáng 
và chất liệu. Phía trên bức tranh là lời yêu cầu: Hãy 
nhận xét những điểm giống nhau và khác nhau 
giữa các đồ vật và viết ngay phía dưới đây. 

Tiếp theo là phần Phương pháp quan sát với 4 
hoạt động học tập: 

Hoạt động 1: Hình hai đứa trẻ với những câu 
đối thoại, trao đổi với nhau về những điểm giống 
nhau và khác nhau giữa xe máy và xe đạp. 

Hoạt động 2: Bắt đầu bằng lời yêu cầu: Hãy 
làm như hai bạn HS trên đây để tìm ra những điểm 
giống nhau và khác nhau giữa xe máy và  xe đạp, 
sau đó điền thông tin vào bảng dưới đây: 
     Xe máy  Xe đạp 

    
    

Giống 
nhau 

 Chức 
năng 

   phương tiện đi lại 

                           có bánh xe 
  

 
    

Khác 
nhau 

   
   
   

Ngay dưới bảng này là lời hướng dẫn: Nếu so 
sánh dựa vào chức năng, điểm giống nhau giữa xe 

máy và xe đạp là phương tiện đi lại. Nếu muốn so 
sánh, trước hết em phải xác định được tiêu chí so 
sánh. 

Hoạt động 3: Bắt đầu bằng lời yêu cầu: Dựa 
vào nội dung của hoạt động 2, hãy viết một văn 
bản ngắn trình bày những điểm giống nhau và 
khác nhau giữa xe máy và xe đạp. Ngay dưới lời 
yêu cầu có một khung trống để HS viết văn bản10.  

Hoạt động 4: Hoạt động nhóm, HS trao đổi với 
nhau để rút ra phương pháp viết một văn bản trình 
bày những điểm giống nhau và khác nhau giữa các 
sự vật. 

Phần Tôi muốn biết thực hành viết một văn bản 
trình bày những điểm giống nhau và khác nhau 
giữa các sự vật. Phần này có 5 hoạt động học tập. 

Hoạt động 1: Tìm hiểu xe buýt và xe lửa. 
Hoạt động 2: Viết ra những điều mà HS thu 

nhận được. 
Hoạt động 3: Dựa vào nội dung của hoạt động 

2, điền thông tin vào bảng dưới đây: 
   Xe buýt  Xe lửa 
 Giống 
nhau 

  Chức năng                    
                            
  

Khác nhau    
   
   

Hoạt động 4: Viết một văn bản ngắn trình bày 
những điểm giống nhau và khác nhau giữa xe buýt 
và xe lửa. 

Hoạt động 5: Trao đổi bài viết với bạn cùng 
lớp. Tìm ra những ưu điểm và hạn chế trong bài 
viết của bạn, đưa lại bài viết cho bạn và nhận lại 
bài viết của mình. Tham khảo nhận xét của bạn để 
sửa chữa, hoàn thiện bài viết của mình. 

Phần Một bước nữa (ôn luyện) bắt đầu với lời 
đề nghị: Em đã viết bài trình bày những điểm 
giống nhau và khác nhau giữa các sự vật. Hãy 
kiểm tra xem em đã làm tốt hay chưa. Sau đó HS 
được đề nghị tìm ra những điểm giống nhau và 
khác nhau giữa quả bóng đá và quả bóng chuyền, 
điền nội dung vào bảng, viết văn bản về những 
điểm giống nhau và khác nhau đó và trao đổi bài 
viết với bạn cùng lớp. 

                                           
10 Như vậy, có lẽ những cuốn SGK như thế này HS chỉ dùng một 
lần. 
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Phần Một bước nữa (nâng cao): Xem lại phần 

Một bước nữa ở trên và chọn một trong hai bài tập 
để viết một văn bản về những điểm giống nhau và 
khác nhau giữa các sự vật. 

Phần Giải trí có tựa đề Ngôn ngữ của chúng ta 
rất giàu đẹp. Trong phần này có một bức tranh lớn 
vẽ một trò chơi dân gian của trẻ em. SGK đưa ra 
một số từ có liên quan đến trò chơi đó và đề nghị 
HS tìm những từ đồng nghĩa. Mục đích của phần 
này là khuyến khích HS chú ý đến vẻ đẹp của ngôn 
ngữ dân tộc. 

Qua bài học trên, có thể nhận thấy mấy điểm 
nổi bật: 

– Việc dạy học kĩ năng sử dụng ngôn ngữ (kĩ 
năng viết) kết hợp chặt chẽ với rèn luyện năng lực 
tư duy logic. Qua bài học, HS hiểu được nguyên 
tắc cơ bản của so sánh để xác định những điểm 
giống nhau và khác nhau giữa các sự vật là phải 
dựa trên một tiêu chí nhất quán. 

– Dùng rất nhiều hình vẽ và bảng được chia ô 
để điền thông tin. Các hình vẽ gắn với các hoạt 
động học tập giúp HS phát triển kĩ năng quan sát. 
Các bảng được chia ô giúp HS phát triển năng lực 
khái quát hóa vấn đề và trình bày các ý tưởng một 
cách ngắn gọn, chặt chẽ và sáng rõ. 

– Chú ý đến hình thức làm việc theo đôi (HS 
trao đổi bài viết và nhận xét bài viết của nhau). 
Hình thức học tập theo đôi này giúp HS biết chia 
sẻ kinh nghiệm và tiếp thu ý kiến của người khác, 
đó một kĩ năng sống quan trọng. 

– Chú trọng giáo dục tình cảm đối với tiếng mẹ 
đẻ. 

Bài đầu tiêu của cuốn SGK dạy học kĩ năng 
nghe và nói cũng bao gồm các phần nội dung và 
hoạt động học tập như những phần nội dung và 
hoạt động học tập trong SGK dạy học kĩ năng viết. 
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều nội dung 
khác biệt. Thứ nhất là các bài tập tập trung vào 
việc rèn luyện kĩ năng nghe và nói, chứ không phải 
kĩ năng viết. Thứ hai là đối tượng so sánh có sự 
thay đổi. Điều thú vị là việc thực hành rèn luyện kĩ 
năng nghe cũng được chú ý như việc thực hành rèn 
luyện kĩ năng nói. 

Bài tương ứng trong cuốn SGK rèn luyện kĩ 
năng đọc cũng có cấu trúc giống như hai cuốn 
SGK trên đây, nghĩa là cũng có các phần: Giới 
thiệu, Các đơn vị nhỏ của bài học, Một bước nữa 
(ôn luyện), Một bước nữa (nâng cao), Giải trí. Tuy 
nhiên, nội dung không liên quan đến sự so sánh 

như kiểu đã trình bày ở trên, mà tập trung thảo luận 
sự khác nhau giữa trường hợp đọc một văn bản có 
những nội dung mà ta đã biết và trường hợp đọc 
một văn bản có những nội dung mà ta chưa biết 
bao giờ. Mục đích của bài học là giúp HS biết 
được cách áp dụng những tri thức và kinh nghiệm 
đã có vào việc đọc hiểu văn bản. Tương ứng với 
một nội dung được thiết kế trong chương trình là: 
giúp HS biết được tầm quan trọng của tri thức và 
kinh nghiệm đối với việc đọc hiểu văn bản. 

Đến THCS, mỗi lớp có 2 cuốn SGK cho mỗi 
học kì, một cuốn Quốc ngữ và một cuốn Quốc ngữ 
trong sinh hoạt. 

Nội dung cuốn SGK Quốc ngữ gồm các phần: 
văn học và thực hành kĩ năng đọc. Nội dung cuốn 
SGK Quốc ngữ trong sinh hoạt gồm các phần thực 
hành các kĩ năng giao tiếp khác (nói, viết, nghe) và 
kiến thức về tiếng Hàn như ngữ pháp (hình vị, từ, 
từ loại, câu, thành phần câu), từ vựng (thành ngữ). 

Trong SGK Quốc ngữ, phần văn học có những 
chủ đề chính như: niềm hứng thú đối với văn học, 
văn học và hoạt động giao tiếp, văn học và xã hội, 
vẻ đẹp của văn học, thế giới thi ca, văn học và độc 
giả, vẻ đẹp của truyền thống, văn học và cuộc 
sống, người nói trong tác phẩm văn học, nhà văn 
và tác phẩm văn học, cấu trúc của truyện, hình thức 
thể hiện của văn học, niềm hứng thú đối với hoạt 
động sáng tác văn học, hình thức thể hiện của thơ 
ca,  tìm hiểu văn học hiện đại Hàn Quốc, cá tính 
của tác giả, thưởng thức văn học truyền thống, văn 
học và các những cách thức thể hiện, v.v.. Các tác 
phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như thơ, đồng 
dao, truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện, kịch, v.v. 
được sử dụng trong SGK để phục vụ cho mỗi chủ 
đề của bài học.  

Phần rèn luyện kĩ năng đọc có những chủ đề 
chính như: đọc và viết, ghi chép khi đọc, thế giới 
ngôn ngữ, đọc tích cực, suy đoán trong khi đọc, 
cấu trúc của một bài luận, thưởng thức việc đọc 
sách, đọc như thế nào, niềm vui đọc sách và tìm 
kiếm trong từ điển, học SGK như thế nào, tìm ra 
nội dung chính khi đọc, đọc và tranh luận, đọc bài 
phê bình, v.v.. Mỗi bài học sẽ tập trung vào một 
chủ đề nào đó thuộc về hoạt động đọc, chẳng hạn, 
một bài học ở lớp 8 có mục tiêu cơ bản là giúp HS 
hiểu được bản chất của hoạt động đọc và làm thế 
nào để đọc một văn bản có hiệu quả, phù hợp với 
nội dung và phong cách của văn bản. Các hoạt 
động học tập trong bài này chú ý đến các phương 
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pháp đọc khác nhau tương ứng với các phong cách 
văn bản khác nhau. Cuối bài học có nhiều tục ngữ 
nói về việc đọc sách. 

SGK Quốc ngữ trong sinh hoạt có mục tiêu đa 
dạng hơn. Bài viết này phân tích nội dung của bài 5 
trong SGK lớp 8 làm ví dụ. Trong bài này, HS học 
cách nghe, nói và viết về chủ đề: cho lời khuyên và 
tự giới thiệu về mình. Mục tiêu của bài học là giúp 
HS: 

1) Hiểu được nghe, nói và viết là một quá trình 
giải quyết vấn đề; 

2) Quan tâm đến quan điểm của người nghe và 
có thái độ thích hợp khi nói; 

3) Viết và nói để tự giới thiệu phù hợp với một 
mục đích cụ thể. 

Nội dung của bài học gồm 2 phần: 
Trong phần thứ nhất, HS học cách đưa ra lời 

khuyên và tiếp nhận lời khuyên. Phần này có 4 
hoạt động: 

Hoạt động 1: Cho một văn bản do một HS tên 
là Eun Hi viết. Các em HS được yêu cầu đọc văn 
bản này và kể về những tình huống mà các em cần 
một lời khuyên. 

Hoạt động 2: Yêu cầu HS suy nghĩ về thái độ 
của các em khi đưa ra lời khuyên và tiếp nhận lời 
khuyên. Chia vai và thực hành cho lời khuyên. 

Hoạt động 3: Yêu cầu HS đọc một văn bản. 
Dựa vào nội dung câu chuyện để đưa ra một lời 
khuyên thích hợp (cho người bạn hay bị trêu chọc, 
cho người bạn xem TV quá nhiều, cho người bạn 
hay soi gương trong giờ học, v.v.) 

Hoạt động 4: Yêu cầu HS thử lắng nghe lời 
khuyên của bạn bè về một vấn đề nào đó của mình. 
Lớp chuẩn bị một cái hộp. HS viết vấn đề của 
mình vào một mảnh giấy chẳng hạn mình muốn 
làm quen với một bạn khác giới, nhưng… và bỏ 
vào hộp. Một HS lên bốc “phiếu” và đọc to vấn đề 
được ghi trong phiếu và cho lời khuyên. Người 
nhận lời khuyên được yêu cầu nói xem những lời 
khuyên đó có giúp ích gì cho bản thân người đó 
không. 

Trong phần thứ hai, HS học cách viết và nói để 
giới thiệu về bản thân. Phần này có 4 hoạt động: 

Hoạt động 1: Yêu cầu HS cho biết những điều 
cần lưu ý khi viết để giới thiệu về bản thân; nêu lí 
do vì sao cần viết để giới thiệu về bản thân; thảo 
luận xem cần phải làm như thế nào để viết tự giới 
thiệu có hiệu quả. 

Hoạt động 2: Đưa ra một bài viết của một HS 
giới thiệu về bản thân. Yêu cầu HS tham khảo ví 
dụ này và viết giới thiệu về lớp học. 

Hoạt động 3: Yêu cầu HS so sánh 2 bài viết 
giới thiệu của hai bạn HS; tìm những điểm khác 
nhau giữa hai bài viết; cho biết bài viết nào tốt hơn 
và vì sao. 

Hoạt động 4: Yêu cầu HS đọc một đoạn quảng 
cáo viết về hoạt động tình nguyện và thử viết một 
bài giới thiệu về bản thân gửi cho ban tổ chức. 
Trước hết, tổng hợp các nội dung cần viết vào một 
bảng như sau: 

Các hạng mục sẽ đưa 
vào giới thiệu 

Nội dung cụ thể 
 

  
  
  

Dựa vào nội dung đã tổng kết trong bảng trên, 
viết một bản tự giới thiệu. 

Sau đó là phần nâng cao nhằm ôn tập và đào 
sâu những vấn đề cơ bản đã học, gồm các hoạt 
động như: 

– Tự kiểm điểm lại kết quả đã học: Đã biết nghĩ 
đến quan điểm của người nghe và cho lời khuyên 
hay chưa; Đã biết nghe lời khuyên bằng một thái 
độ nghiêm túc hay chưa; Đã biết tổng hợp các nội 
dung cần đưa vào bài tự giới thiệu hay chưa; Đã 
biết tự giới thiệu đúng với mục đích sử dụng hay 
chưa. 

– Yêu cầu HS: quan sát hình vẽ và đưa ra lời 
khuyên phù hợp với tình huống; đọc một đoạn văn 
giới thiệu về một người bạn và tổng hợp các đặc 
điểm của người được giới thiệu; đọc một bài thơ 
nói về một nhân vật rơi vào hoàn cảnh cần có lời 
khuyên và cho lời khuyên thích hợp; viết tự truyện 
đúng với tình huống đã cho (độ dài 205 từ). 

Trong bài học này, có thể nhận thấy mấy điểm 
đáng chú ý: 

– Trong một bài học, HS được rèn luyện đến 3 
kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, trong đó có cả kĩ năng 
nghe (kể cả lắng nghe để hiểu hoàn cảnh của người 
khác).  

– Chú ý rèn luyện cho HS một số kĩ năng giao 
tiếp cơ bản như đưa ra một lời khuyên, tự giới 
thiệu về bản thân, v.v. 

– Gắn các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ với 
tình huống (các tình huống cần lời khuyên, các tình 
huống cần tự giới thiệu, v.v.). 
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– Tổ chức các hoạt động để HS thực hành như 
hình thức đóng vai để cho và nhận lời khuyên, nêu 
tình huống cần lời khuyên qua hình thức viết phiếu 
thả vào hộp, v.v.. 

– Tạo điều kiện cho HS nhận xét, đánh giá về 
sản phẩm của bạn mình. 

– Sử dụng bảng được chia ô để điền những 
thông tin cần thiết. 

Ở lớp 10 có 2 cuốn SGK Quốc ngữ, mỗi học kì 
một cuốn. Nội dung của mỗi cuốn đều được tổ 
chức theo hệ thống các chủ đề. Cuốn thứ nhất (học 
kì 1) có những chủ đề sau: niềm vui và sự bổ ích 
của việc đọc sách, lời nói có tổ chức, các hình thức 
thể hiện đa dạng và cách hiểu, từ đúng lời hay 
(chữa lỗi dùng từ, đặt câu và viết văn bản), giao 
tiếp sinh động, vẻ đẹp của thi ca, sức mạnh của tư 
duy, ngôn ngữ và thế giới. Cuốn thứ hai (học kì 2) 
có những chủ đề sau: sự phát triển của Quốc ngữ, 
tổ chức và sử dụng thông tin (hoạt động ngôn ngữ 
trong thời đại đa phương tiện), đời sống ngôn ngữ, 
di sản văn hóa dân tộc và truyền thống, ngôn ngữ 
gây cảm động, thái độ và sự phê bình, truyền thống 
và sự sáng tạo, kiến trúc Phương Đông và đặc 
trưng. 

Ở lớp 11 và 12, liên quan đến Tiếng Hàn và 
Văn học, có 6 môn tự chọn: Văn học, Quốc ngữ 
trong sinh hoạt, Đọc, Viết luận, Nói, Ngữ pháp. 
Mỗi môn tự chọn như vậy có rất nhiều bộ SGK 
khác nhau, cụ thể như sau: Văn học: 18, Quốc ngữ 
trong sinh hoạt: 11, Đọc: 9, Viết luận: 13, Nói: 4 . 
Riêng Ngữ pháp chỉ có một bộ SGK duy nhất vì 
HS ít chọn môn học này. Cũng do ít HS chọn học 
nên không một nhà xuất bản tư nhân nào chịu tổ 
chức biên soạn SGK Ngữ pháp, tuy tất cả SGK 
phần tự chọn thuộc vào loại SGK thứ hai. Vì vậy, 
nhà nước phải tổ chức biên soạn cuốn này. 

Con số 18 bộ SGK Văn học cho thấy có nhiều 
nhóm tác giả và nhà xuất bản quan tâm đến SGK 
môn học này, vì đây là môn rất nhiều HS chọn học. 
Mỗi bộ như vậy có 2 cuốn dành cho 2 lớp (11 và 
12). Dựa vào các yêu cầu của Chương trình được 
thiết kế theo hướng tính đến đầu ra (Cho Jae Hyun 
& Bùi Mạnh Hùng 2008), tác giả của 18 bộ SGK 
đó có thể lựa chọn bất cứ tác phẩm văn học nào để 
sử dụng trong sách của mình. Mặc dù quyền tự do 
lựa chọn của các tác giả SGK là rất lớn, nhưng các 
tác phẩm văn học của 18 bộ SGK khác nhau không 
có sự khác nhau đáng kể, đến khoảng 70 – 80% số 
tác phẩm giống nhau, vì các nhóm tác giả SGK có 

xu hướng lựa chọn những tác phẩm văn học nổi 
tiếng và được nhiều người yêu thích.  

Về hình thức, SGK ở cả 3 cấp học, nhất là ở TH 
và THCS, có rất nhiều tranh vẽ và sơ đồ, ít có trang 
sách nào chỉ có riêng kênh chữ. Hình thức trình 
bày như vậy không chỉ gây hứng thú đối với HS 
mà còn giúp HS hình dung tốt hơn các vấn đề được 
học. Nội dung của các bức tranh đều gắn với nội 
dung bài học. Trong nhiều bài học, HS phải quan 
sát kĩ tranh vẽ mới làm được bài tập. Nghĩa là tranh 
vẽ không thuần túy có chức năng trang trí mà là 
một phần không tách rời của nội dung SGK.  

Bìa sách được trình bày sinh động và khá nhất 
quán. Chẳng hạn, tất cả các cuốn SGK TH môn 
Quốc ngữ đều có bìa một là những bức tranh vẽ 
HS đang học như cầm sách, vở, bút hay ngồi trước 
máy tính; thu hoạch trái cây hay chơi một trò chơi 
nào đó. Chỉ một số ít bìa một có tranh vẽ động vật 
và dường như những con vật này là những nhân 
vật trong một câu chuyện ngụ ngôn. Bìa hai là 
những bức tranh về văn hóa truyền thống như tranh 
vẽ vua Triều Tiên hay các học giả đang đàm đạo. 
Một số bìa hai có hình của một văn bản cổ viết 
bằng chữ Hàn. Bìa ba là những thông tin về tác giả 
SGK và nhà xuất bản. Bìa bốn chủ yếu được trang 
trí bằng tranh vẽ động vật hoặc phong cảnh. 

3. Những gợi ý đổi mới SGK Việt Nam từ 
kinh nghiệm của Hàn Quốc 

3.1. Cần thực hiện một chính sách mở đối với 
SGK, trong đó có SGK Ngữ văn. Trên cơ sở một 
chương trình quốc gia thống nhất, có thể có nhiều 
các nhóm tác giả khác nhau biên soạn nhiều bộ 
SGK khác nhau. Tổ chức biên soạn SGK như vậy 
có nhiều ưu điểm: tăng tính cạnh tranh giữa các 
nhóm tác giả, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng 
SGK; giáo viên và HS có điều kiện lựa chọn bộ 
SGK mà mình yêu thích; huy động được nhiều nhà 
giáo và nhà khoa học tham gia biên soạn SGK, 
việc đó vừa giúp tận dụng nguồn lực vào một lĩnh 
vực giáo dục quan trọng, vừa hạn chế được tình 
trạng nhiều người nghĩ biên soạn SGK là một đặc 
quyền và đặc ân nên phê phán SGK với một thái 
độ thiếu khách quan và đúng đắn. Thực hiện một 
chính sách mở đối với SGK chính là góp phần dân 
chủ hóa nền giáo dục. 

3.2. Trong quan niệm của nhiều người, Ngữ văn 
bị đồng nhất với Văn học. Khi bàn về các môn học 
ở phổ thông, họ chỉ nói Văn, Toán, Ngoại ngữ, 
v.v.. và coi Văn là môn giáo dục đạo đức, nhân 
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cách. Quan niệm này đã làm giảm đáng kể sứ 
mệnh của môn Ngữ văn ở trường phổ thông, đặc 
biệt là gạt nội dung rèn luyện các kĩ năng giao tiếp 
cho HS của môn Ngữ văn, một nội dung được coi 
là cốt lõi trong chương trình giáo dục của nhiều 
quốc gia, vì thế cho đến lớp 10 ở Hàn Quốc chỉ có 
môn Quốc ngữ. Singapore, Australia và nhiều quốc 
gia khác cũng tương tự như vậy. Phải đến những 
lớp cuối của chương trình phổ thông mới có môn 
Văn học riêng.  

Ở Việt Nam, các nội dung phần Văn học từng 
được sắp xếp theo tiến trình văn học. Hiện nay, 
trong SGK Ngữ văn, chủ yếu sắp xếp theo thể loại. 
Có thể có một cách sắp xếp khác là theo chủ đề. 
Hình thức sắp xếp này giúp tránh được tình trạng 
đặt nặng mục tiêu trang bị kiến thức văn học cho 
HS. Cách tổ chức các nội dung văn học theo tiến 
trình văn học sử hay theo thể loại còn dễ dẫn đến 
tình trạng vì theo trình tự chương trình mà HS phải 
học những tác phẩm không thích hợp với tâm lí lứa 
tuổi và trình độ cảm thụ.  

SGK Ngữ văn trước hết phải tập trung vào việc 
rèn luyện các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ và năng 
lực cảm thụ văn học cho HS, sau đó mới là cung 
cấp kiến thức tiếng mẹ đẻ và văn học. Riêng phần 
Văn học, mục tiêu chủ yếu là làm cho HS yêu thích 
và có khả năng cảm nhận vẻ đẹp của văn học và 
biết cách thể hiện cảm nhận của mình. Những 
thông tin về tiến trình văn học và tiểu sử tác giả 
vẫn còn chiếm quá nhiều dung lượng trong SGK 
Ngữ văn Việt Nam hiện nay. Tuy được biên soạn 
theo định hướng tích hợp, nhưng các nội dung Văn 
học được triển khai theo logic riêng của nó, còn 
Tiếng Việt và Tập làm văn tích hợp với Văn học ở 
mức có thể. Nếu SGK Ngữ văn lấy việc rèn luyện 
các kĩ năng giao tiếp (lưu ý: không phải kiến thức 
tiếng Việt) làm “xương sống”, chứ không phải tiến 
trình văn học hay thể loại văn học thì vấn đề lại 
khác. Khi đó, các nội dung Văn học sắp xếp theo 
chủ đề sẽ thích hợp hơn. Như vậy, chương trình sẽ 
không thể quy định cứng nhắc những tác phẩm văn 
học cần dạy và học mà trao cho các tác giả SGK 
quyền lựa chọn tác phẩm thích hợp theo từng chủ 
đề. Điều đó sẽ giúp cho bài học dễ lôi cuốn HS 
hơn. 

Ngoài ra, SGK Ngữ văn cũng cần chú ý đến cả 
việc phát triển năng lực tư duy và kĩ năng làm việc 
theo nhóm cho HS. Tất cả những mục tiêu này cần 
được tích hợp trong các bài học. Mục tiêu phát 

triển năng lực tư duy cho HS đã được đặt ra trong 
SGK Ngữ văn hiện nay, nhưng việc thực hiện mục 
tiêu này còn chưa rõ nét. 

3.3. Các hoạt động học tập cần được tổ chức 
dưới nhiều hình thức đa dạng, trong đó cần chú ý 
sử dụng hình thức trò chơi, đóng vai và hoạt động 
theo nhóm. Những hình thức này giúp cho giờ học 
trở nên sinh động hơn, gây hứng thú đối với HS 
nhiều hơn. Qua những hoạt động này, HS cũng có 
điều kiện rèn luyện để trở nên năng động hơn, có 
tinh thần đoàn kết, hợp tác cao hơn. 

3.4. Kênh hình và sơ đồ trong SGK Ngữ văn 
THCS và THPT của Việt Nam hiện nay quá yếu. 
Đối với SGK Tiếng Việt ở TH, tình hình có khá 
hơn, nhưng chưa thể gọi là tốt. Cần thay đổi quan 
niệm về chức năng của hai kênh này và có sự đầu 
tư thích đáng. Nếu được thể hiện tốt, nó sẽ là một 
phần quan trọng trong nội dung bài học, chứ không 
thuần túy là một hình thức trang trí.  
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